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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

TỔNG HỢP DANH SÁCH, DỰ TOÁN KINH PHÍ NGHỈ THÔI VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số   1494/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: UBND xã Mẫu Sơn
Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/
chức danh

Tiền
lương
theo

ngạch,
bậc, chức
vụ, chức

danh hoặc
mức

lương
theo thỏa
thuận ghi

trong
HĐLĐ

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng

Tổng số
năm
đóng

BHXH

Số năm
nghỉ
trước

Kinh phí thực hiện tinh
giản biên chế

Tổng cộng
kinh phí thực

hiện tinh
giản biên chế
(Làm tròn)

Trong đó

Lý do nghỉ tinh giản biên chế

Trợ cấp 1,5
tháng tiền
lương hiện
hưởng cho
mỗi năm

công tác có
đóng BHXH

Trợ cấp 3
tháng tiền
lương hiện
hưởng đi

tìm việc làm

Kinh phí do
NSNN đảm

bảo

Kinh phí
do đơn vị
tự đảm

bảo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG CỘNG (04 NGƯỜI) 299.881 56.470 356.351 0 356.351

1 Hoàng Văn Thăng 17/09/1972 Nam Chưa qua
đào tạo

Nhân viên
Bảo vệ,
Trường

THCS Tú
Mịch

2,76 6.983 23,0 8,5 240.907 20.948 261.855 261.855

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ
máy (Sáp nhập Trường Tiểu học

Mẫu Sơn, Trường PTDTBT
THCS Mẫu Sơn, Trường THCS
Yên Khoái, Trường THCS Tú

Mịch thành Trường PTNT
TH&THCS Mẫu Sơn theo Quyết

định số 431/QĐ-UBND ngày
08/7/2026 của UBND xã Mẫu

Sơn)

2 Hoàng Văn Sâm 12/09/1988 Nam Chưa qua
đào tạo

Nhân viên
Bảo vệ,

Trường TH
Yên Khoái

1,68 4.250 3,0 24,5 19.127 12.751 31.878 31.878

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ
máy (Sáp nhập Trường Tiểu học

Mẫu Sơn, Trường PTDTBT
THCS Mẫu Sơn, Trường THCS
Yên Khoái, Trường THCS Tú

Mịch thành Trường PTNT
TH&THCS Mẫu Sơn theo

Phương án số 66/PA-UBND ngày
23/6/2026 của UBND tỉnh Lạng
Sơn và Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 08/7/2026 của
UBND xã Mẫu Sơn)
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3 Triệu Sáng Chi 14/08/1993 Nam Chưa qua
đào tạo

Nhân viên
Bảo vệ,

Trường TH
Mẫu Sơn

1,50 3.795 1,0 29,5 5.693 11.385 17.078 17.078

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ
máy (Sáp nhập Trường Tiểu học

Mẫu Sơn, Trường PTDTBT
THCS Mẫu Sơn, Trường THCS
Yên Khoái, Trường THCS Tú

Mịch thành Trường PTNT
TH&THCS Mẫu Sơn theo Quyết

định số 431/QĐ-UBND ngày
08/7/2026 của UBND xã Mẫu

Sơn)

4 Vi Văn Trường 01/08/1985 Nam Chưa qua
đào tạo

Nhân viên
Bảo vệ,
Trường

THCS Yên
Khoái

1,50 3.795 6,0 21,5 34.155 11.385 45.540 45.540

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ
máy (Sáp nhập Trường Tiểu học

Mẫu Sơn, Trường PTDTBT
THCS Mẫu Sơn, Trường THCS
Yên Khoái, Trường THCS Tú

Mịch thành Trường PTNT
TH&THCS Mẫu Sơn theo Quyết

định số 431/QĐ-UBND ngày
08/7/2026 của UBND xã Mẫu

Sơn)

Danh sách này ấn định có 04 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/
chức danh

Tiền
lương
theo

ngạch,
bậc, chức
vụ, chức

danh hoặc
mức

lương
theo thỏa
thuận ghi

trong
HĐLĐ

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng

Tổng số
năm
đóng

BHXH

Số năm
nghỉ
trước

Kinh phí thực hiện tinh
giản biên chế

Tổng cộng
kinh phí thực

hiện tinh
giản biên chế
(Làm tròn)

Trong đó

Lý do nghỉ tinh giản biên chế

Trợ cấp 1,5
tháng tiền
lương hiện
hưởng cho
mỗi năm

công tác có
đóng BHXH

Trợ cấp 3
tháng tiền
lương hiện
hưởng đi

tìm việc làm

Kinh phí do
NSNN đảm

bảo

Kinh phí
do đơn vị
tự đảm

bảo
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